
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 18, Đường TC1, Khu phố 6, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

15/12/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG NAM

3703024070

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
PHƯƠNG NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG NAM GENERAL HOSPITAL 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: PHUONG NAM GENERAL HOSPITAL JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984 163 512
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

3. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Dạy nghề (tập huấn sơ cấp cứu, tập huấn an toàn vệ 
sinh, tập huấn an toàn lao động) (chỉ được hoạt động sau khi 
thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về dạy nghề, giáo 
dục)

8532

4. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết: Hoạt động của bệnh viện

8610

5. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Phòng khám đa khoa, dịch vụ khám sức khỏe định kỳ 
và các dịch vụ y tế khác

8620(Chính)

6. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

7. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

8. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 8710

9. Hoạt động chăm sóc tập trung khác 8790

10. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác 8890

11. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
(chỉ hoạt động sau khi được cơ quan chức năng cấp phép)

9610

12. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ giữ xe ( trừ hoạt động bến bãi đỗ xe)

9639

13. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô các loại

7710

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

16. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

17. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

18. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày

5510

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ quán bar, vũ 
trường)

5610

20. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Nhà thuốc tây, mua bán dược phẩm, mỹ phẩm và các 
vật phẩm vệ sinh khác

4772
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ TRUNG 
HIẾU

Ấp 1, Xã Lộ 25, 
Huyện Thống 
Nhất, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

900.000 9.000.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 900.000 9.000.000.000 45,000

271325742

2 TRỊNH QUỐC 
CHƯƠNG

Khu 8, Xã Mạn 
Lạn, Huyện 
Thanh Ba, Tỉnh 
Phú Thọ, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 15,000

132032801

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN 
HỮU TÚ

Tổ 10, Khu phố 3, 
Phường Mỹ 
Phước, Thị xã 
Bến Cát, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 10,000

0660880028
57

4 LÊ VĂN TUỆ 90/12 Cao Thắng, 
Phường 04, Quận 
3, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 10,000

0340870075
08

5 LÊ ĐÌNH TÂM Tổ 1, Ấp 2, Xã 
Lộc Hưng, Huyện 
Lộc Ninh, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 20,000

0750670146
58

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       271325742
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ấp 1, Xã Lộ 25, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp 1, Xã Lộ 25, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ TRUNG HIẾU Nam

25/11/1977 Kinh Việt Nam

12/11/2019 Công an Tỉnh Đồng Nai

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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